Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên gói thầu: Mua sắm Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm của nhà thuốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh.  
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm của nhà thuốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh
- Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh
[bookmark: _Hlk210135374]- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ (Theo quyết định số 837/QĐ-SYT ngày 20/9/2025 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 của ngành y tế tỉnh Tây Ninh sau sắp xếp)
- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung 
- Các tiêu chuẩn kỹ thuật trong E-HSMT nêu ra là yêu cầu tối thiểu, nhà thầu có thể chào hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn và chứng minh bằng tài liệu cụ thể (catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất) chứng minh là tương đương hoặc tốt hơn với các hàng hóa đã nêu trong E-HSMT. 
- Hàng hóa Nhà thầu cung cấp phải còn mới 100%, đã được cấp phép lưu hành và bao gồm đầy đủ tài liệu kèm theo sản phẩm, tài liệu hướng dẫn sử dụng. 
- Hàng hoá chào thầu trong E-HSDT của nhà thầu phải đáp ứng về chủng loại, số lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ rang. Nhà thầu phải điền đầy đủ, cụ thể, rõ ràng thông tin về hàng hóa đề xuất theo yêu cầu của webform trên Hệ thống. 
- Yêu cầu về vận chuyển: Hàng hóa phải được vận chuyển đến địa chỉ giao hàng của chủ đầu tư.
- Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa tính từ thời điểm cung ứng cho chủ đầu tư: phải bảo đảm tối thiểu còn 06 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 01 năm trở lên; 1/3 hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng dưới 01 năm.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 
Thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan của nhà thầu cung cấp cho gói thầu phải tuân thủ, đáp ứng các thông số kỹ thuật và các tiêu chuân tối thiểu sau đây:
	Stt
	Tên lô
	Tên hàng hóa
	Đặc điểm/thông số kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Phần 1
	Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin
	Thành phần chính:
[bookmark: _GoBack]Folic acid ≥400µg
Iodine ≥150µg
Vitamin D3 ≥20µg 
Vitamin B12 ≥9µg
	

	2
	Phần 2
	Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin
	Thành phần chính:
Folic acid ≥800µg; 
Iodine ≥150µg; 
Vitamin ≥D3 20µg; 
Vitamin B12 ≥9µg
	

	3
	Phần 3
	Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin
	Thành phần chính:
Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6)  ≥7mg
Thiamine mononitrate (vitamin B1)≥2mg
Cyanocobalamin (Vitamin B12)≥4µg
	

	4
	Phần 4
	Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin
	Thành phần chính:
Thành phần chính:
Fish oil (Dầu cá) ≥350mg 
Dicalci hydrophosphate ≥180 mg 
Sắt fumarate ≥ 47,1 mg 
Magie oxyd ≥23,6 mg
Kẽm gluconat ≥22,2 mg
Vitamin C (Acid ascorbic) ≥20 mg
Vitamin E (Dl-alphatocopheryl acetat) ≥6,71 mg
Vitamin B5 (Calci pantothenat) ≥5 mg
Vitamin B1 (Thiamin mononitrat) ≥1,5 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid) ≥1,5 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) ≥1,5 mg
Betacaroten ≥1 mg
Acid Folic ≥400 mcg
Kali iodid ≥196 mcg
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) ≥2.5 mcg
Vitamin D3 (Cholecalciferol) ≥ 100 UI
	

	5
	Phần 5
	Mỹ phẩm dung dịch vệ sinh Phụ nữ
	Thành phần chính:
Purified Water, 
Cocamidopropyl Betaine, 
Sodium Laureth sulfate, 
Polyquaternium-7, 
Cocamide DEA, 
Sodium chloide, 
Decyl Glucoside, 
PEG-40 Hydrogennated castor Oil, 
Anthemis Nobilis Flower Extract, 
Fragrance, 
Lactacid acid, 
Disodium EDTA, 
Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, 
Piper Betle Leaf Extract, 
Benzophenone-4, 
Methylchloroisothiazolinoe, 
Methylisothiazolinone.
Thể tích ≥ 100ml
	

	6
	Phần 6
	Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin
	Thành phần chính:
Acid folic: ≥ 250mcg 
Sắt III hydroxide polymaltose: ≥120mg  
inullin ≥1000mg 
Vitamin B12 : ≥7,5mcg
	

	7
	Phần 7
	Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin
	Thành phần chính:
Canxi Gluconate ≥700mg
Aquamin Soluble ≥ 200mg
Magie gluconate ≥100mg
Lysine ≥ 40mg
Inulin ≥30mg
Kẽm Gluconate ≥25mg
Taurine ≥20mg
Vitamin PP ≥10mg
Vitamin B1 ≥2mg
Vitamin B6 ≥2mg
Vitamin B12 ≥45mcg
Vitamin K2 (MK7) ≥5mcg
Vitamin D3 ≥200IU
	

	8
	Phần 8
	Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin
	Thành phần chính:
Canxi carbonat nano ≥500mg 
Aquamin F ≥100mg
Magie oxide ≥ 5mg
Vitamin D3 ≥200 IU 
Vitamin K2 ≥100 mcg 
FOS ≥50mg 
DHA ≥200 mcg
	

	9
	Phần 9
	Mỹ phẩm dung dịch vệ sinh Phụ nữ
	Thành phần chính:
Dịch chiết  lô hội
Dịch chiếc cây phi
Dịch chiếc cây trầu không
Nano Bạc
Thể tích ≥ 150ml
	

	10
	Phần 10
	Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin
	Thành phần chính:
Iron (III) Hydroxide Polymaltose Complex: ≥140 mg
FOS (Fructo - oligosaccaride) : ≥30 mg
Calcium L- 5- methyltetrahydrofolate (5- MTHF) : ≥ 400mcg    
	

	11
	Phần 11
	Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin
	Thành phần chính:
Calcium Bisglycinate nano ≥400mg
Calcium carbonate nano : ≥250mg 
Magie oxyd : ≥11 mg 
DHA (Docosahexaenoic acid): ≥10mg
ZinC Bisglycinate : ≥10mg 
Vitamin K2 : ≥500mcg
Vitamin D3 (Cholecalciferol): ≥200IU
	


Nhà thầu phải lập bảng kê khai các thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu với hàng hóa mời thầu, trong đó ghi chú rõ hàng hóa có thông số kỹ thuật “tương đương” hoặc “tốt hơn” yêu cầu của E-HSMT và đính kèm tài liệu chứng minh.
1.3. Các yêu cầu khác
* Nhà thầu phải cam kết: 
- Cam kết thu hồi hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất hoặc bị lỗi do quá trình vận chuyển hoặc trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng. 
- Cam kết hàng hóa đã được cấp phép lưu hành, nhà thầu có đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa như yêu cầu của E-HSMT.
- Cam kết giá trị hàng hóa đã bao gồm chi phí vận chuyển, các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có)… theo quy định hiện hành.
- Catalogue của nhà sản xuất hoặc tài liệu kỹ thuật của chính hãng của hàng hóa (nếu không phải bằng tiếng Việt thì phải kèm bản dịch sang tiếng Việt) nêu đầy đủ thông số kỹ thuật hàng hóa.
Mục 2. Bản vẽ: Không.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Các kiểm định và thử nghiệm cần tiến hành: Theo quy định pháp luật hiện hành.
	- Thời gian kiểm tra và thử nghiệm (nếu có): trước khi nghiệm thu.
	- Nội dung kiểm tra: Đơn vị sử dụng có quyền kiểm tra các hàng hóa để khẳng định tính phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hàng hóa theo hợp đồng. Đơn vị sử dụng có nhiệm vụ thông báo kịp thời cho nhà cung cấp về kết quả kiểm tra để nhà cung cấp có biện pháp khắc phục (nếu có) trước khi chính thức bàn giao.
	- Các cuộc kiểm tra, thử nghiệm có thể được tiến hành tại cơ sở tại Đơn vị sử dụng.
	- Nếu các hàng hóa qua kiểm tra mà không phù hợp với các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật thì Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng (nhà cung cấp phải thay thế các hàng hóa khác hoặc đưa ra những sửa đổi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật và miễn phí hoàn toàn). Chủ đầu tư phải lập Biên bản trong trường hợp này để làm căn cứ xem xét trong việc đánh giá Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật đối với nhà thầu trong các kỳ đấu thầu tiếp theo.
